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Nội dung bài viết 

1. Bài 5: Luyện từ và câu trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Bài 5: Luyện từ và câu trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm trong đoạn văn sau 4-5 từ ngữ: 

a. Chỉ sự vật 

b. Chỉ hoạt động 

c. Chỉ đặc điểm, tính chất 

          Nắng ấm, sân rộng và sạch. Mèo con chạy giỡn hết góc này đến góc khác, hai 
tay đựng dứng lên, cái đuôi ngoe nguẩy. Chạy chán, mèo con lại nép vào một gốc cau, 
một sợi lông cũng không động – nó rình một con bướm đang chập chờn bay qua. 
Bỗng cái đuôi quất mạnh một cái, mèo con chồm ra. Hụt rồi! 

Nguyễn Đình Thi 

Trả lời: 

a. Chỉ sự vật: nắng, sân, mèo con, sợi lông, con bướm, cái đuôi. 

b. Chỉ hoạt động: chạy, giưỡn, dựng đứng, ngoe nguẩy, nép, không động, quất 
mạnh, chồm ra. 

c. Chỉ đặc điểm, tính chất: ấm, rộng, sạch, chập chờn. 

Câu 2 trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chuyển câu “mèo con chạy.” 

a. Thành câu hỏi 

b. Thành câu khiến 

Trả lời: 

a. Mèo con đang chạy à? 
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b. Mèo con hãy chạy đi. 

Câu 3 trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết 3-4 câu về một con vật em biết, trong 
đoạn có câu hỏi hoặc câu khiến. 

Trả lời: 

Bạn có thích những chú mèo không? Những chú mèo với bộ lông trắng muốt, nhỏ xíu 
cùng đôi chân nhỏ xinh màu hồng. Sao mèo lại thích ngủ nướng vậy nhỉ? Lúc nào 
chúng cũng có thể ngủ say sưa thật đáng yêu! 

Vận dụng:  

Câu hỏi trang 123 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đóng vai, nói và đáp lời của cóc và các 
con vật khi Trời đồng ý làm mưa. 

Trả lời: 

Các em đóng vai và nói cảm ơn. 

Ví dụ: Cảm ơn Trời đã cứu muôn loài khi cho mưa xuống! Chúng tôi cảm tạ Trời 
lắm! 


